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Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Xác định ranh giới, cắm 

mốc, lập hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với  

Ban quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 ngày 

29/6/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 

và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;   

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất;  

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 

nông, lâm nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NĐ-QH13 ngày 27/11/2015 của 

Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm 

trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, ban quản 

lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Chỉ thị số 01/CT-
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TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công 

tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Quyết định số 

32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng 

cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện 

do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại 

theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp 

khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng; Công văn số 1686/TTg-ĐMDN ngày 

26/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp 

xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của công ty nông, lâm nghiệp; Kết luận số 103-KL/TW ngày 02 tháng 12 

năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 

12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa 

giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp; 

Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, 

đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí 

chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về Tài nguyên và Môi trường; 

Thông tư số 15/2024/TT-BTNMT ngày 20/9/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Thông tư quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; Thông tư số 

08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông 

tư số 09/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia 

về đất đai; Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT 

ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây 

dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 

26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc lập 

bản đồ địa chính; 

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 30/12/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2024 cho các địa 

phương; Quyết định số 1713/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của 

http://www.gdla.gov.vn/index.php?option=com_vanban&task=detail&id=977
http://www.gdla.gov.vn/index.php?option=com_vanban&task=detail&id=977
http://www.gdla.gov.vn/index.php?option=com_vanban&task=detail&id=977
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các bộ, cơ quan trung ương, bổ sung có mục tiêu cho các địa phương và phân bổ chi 

tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2024;  

Căn cứ Nghị quyết số 450/NQ-HĐND ngày 21/01/2025 của HĐND tỉnh về 

việc phân bổ dự toán kinh phí bổ sung năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc 

từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm 

nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La”; Quyết định số 1347/QĐ-

UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành giá sản phẩm đo 

đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết 

định số 1997/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án 

“Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc 

doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp 

xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, Ban 

quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa 

bàn tỉnh Sơn La”; Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 về việc phân 

bổ và giao dự toán kinh phí bổ sung năm 2025; Quyết định số 1014/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý, sử 

dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và đất do các công ty nông, lâm 

trường đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 

44/2025/QĐ-UBND, ngày 01/5/2025 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập, chỉnh lý, quản lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa 

chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND 

tỉnh Sơn La Ban hành quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng 

và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý 

đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

508/TTr-SNNMT ngày 30/5/2025 và Báo cáo kết quả thẩm định số 615/BC-

SNNMT ngày 29/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: “Xác định ranh giới, cắm 

mốc, lập hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Ban quản lý rừng đặc dụng 

Xuân Nha”, với những nội dung chính như sau: 
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1. Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: “Xác định ranh giới, cắm mốc, lập hồ 

sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với Ban quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha”. 

2. Quy mô và địa điểm thực hiện 

Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới đối với diện tích 

đất thuộc phạm vi ranh giới của Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha. 

Đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Ban Quản lý rừng đặc 

dụng Xuân Nha trên địa bàn 03 xã: Xuân Nha, Chiềng Xuân, Tân Xuân thuộc 

huyện Vân Hồ và xã Chiềng Sơn thuộc thị xã Mộc Châu.  

3. Mục đích của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 

- Xác định cụ thể ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, vị trí điểm đặc trưng 

trên đường ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Ban Quản lý rừng đặc 

dụng Xuân Nha. 

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Ban Quản lý 

rừng đặc dụng Xuân Nha. 

- Thực hiện thủ tục cho thuê đất theo đúng quy định. 

- Xác định diện tích đất bàn giao cho các địa phương và có phương án 

quản lý, sử dụng đất được bàn giao một cách hợp lý, theo đúng quy định. 

- Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La. 

- Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn 

gốc từ Ban quản lý rừng; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất 

và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật. 

- Phát hiện các vấn đề vướng mắc, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai 

của các Ban quản lý rừng; đề xuất các giải pháp, chính sách, phương án để xử lý 

những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý, 

hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các Ban quản lý rừng tại địa phương. 

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

5. Đơn vị tư vấn lập: Trung tâm hỗ trợ phát triển Khoa học Kỹ thuật. 

6. Nội dung Thiết kế kỹ thuật 

a) Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất 

- Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng: 

240,89 km. 

- Lập bản mô tả đường ranh giới: 199,36 km. 

- Cắm mốc ranh giới: 101 mốc. 

- Lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất: 240,89 km. 
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- Lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới: 04 xã. 

b) Đo đạc, lập bản đồ địa chính 

- Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000: 18.173,01 ha. 

c) Kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất: 1.698 thửa. 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: 1.785 thửa. 

7. Cho phép áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật đối với hạng mục xác định 

đường ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ ranh giới theo hướng dẫn tại 

Điều 16 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử 

dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê 

đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

đối với công ty nông, lâm nghiệp. Trong quá trình tổ chức thực hiện TKKT-DT, 

nếu cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ công đối 

với hạng mục xác định đường ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ ranh giới 

sẽ rà soát, cập nhật và điều chỉnh theo định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ 

công do cấp có thẩm quyền ban hành, trường hợp dự toán cao hơn so với dự 

toán được duyệt thì thực hiện như quyết định đã phê duyệt, trường hợp thấp hơn 

so với dự toán được duyệt sẽ tiến hành rà soát điều chỉnh theo quy định. 

8. Tổng dự toán: 14.072.102.877 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 

VAT). Bằng chữ: (Mười bốn tỷ, không trăm bẩy mươi hai triệu, một trăm linh 

hai nghìn, tám trăm bẩy mươi bẩy đồng). 

Trong đó: 

       - Chi phí khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: 237.306.974 đồng 

        - Chi phí thực hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: 13.230.787.862 đồng 

      + Lập, chỉnh lý hồ sơ ranh giới: 4.122.912.723 đồng 

      + Đo vẽ bản đồ địa chính: 8.878.433.977 đồng 

      + Đăng ký cấp giấy CNQSD đất (Đặt hàng 

VPĐKĐĐ thực hiện): 
217.442.068 đồng 

      + Cơ sở dữ liệu địa chính (Đặt hàng VPĐKĐĐ 

thực hiện): 
11.999.094 đồng 

       - Chi phí giám sát, kiểm tra, nghiệm thu: 524.485.649 đồng 

        - Chi phí lựa chọn nhà thầu: 79.522.392 đồng 

(Có biểu dự toán chi tiết kèm theo) 

9. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ. 

Năm 2025, sử dụng nguồn vốn được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 

214/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí bổ 

sung năm 2025, số tiền 40 tỷ đồng. 
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10. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026. 

11. Sản phẩm của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 

- Hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha 

gồm: Tài liệu mô tả ranh giới đất; sơ đồ vị trí mốc; bảng liệt kê tọa độ mốc và 

các điểm đặc trưng trên đường ranh giới; bản đồ ranh giới; 

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 được tiếp biên đồng bộ với các tài liệu 

đo vẽ thuộc khu vực tiếp giáp; 

- Hồ sơ địa chính: Sổ mục kê đất đai, sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng 

nhận, bản sao Giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký đất đai; 

- Cơ sở dữ liệu địa chính được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai 

tập trung tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chủ đầu tư) 

a) Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, 

chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện Vân 

Hồ, UBND thị xã Mộc Châu triển khai Thiết kế kỹ thuật - Dự toán trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và triển khai các quy trình thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật. 

b) Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình trình phê duyệt Thiết kế 

kỹ thuật - Dự toán tại Quyết định này; chịu trách nhiệm về kết luận của các cơ quan 

có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp 

luật của Nhà nước; đồng thời chủ động thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót 

kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định. 

c) UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt hàng cho 

Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đối 

với các hạng mục, khối lượng thuộc công đoạn đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận gồm 04 hồ sơ, 1.694 thửa đất cấp chung GCN và xây dựng, tích hợp cơ sở 

dữ liệu địa chính 1.785 thửa đất. 

d) Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cấp có thẩm quyền ban hành 

định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ công đối với hạng mục xác định đường 

ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ ranh giới, giao Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ động rà soát, cập nhật điều chỉnh dự toán (nếu có). Trường hợp rà 

soát nếu có thay đổi dự toán cao hơn thì thực hiện như quyết định đã phê duyệt, 

trường hợp thấp hơn sẽ tiến hành rà soát điều chỉnh trước khi thanh quyết toán 

theo quy định. Việc cập nhật, điều chỉnh các chi phí dự toán sẽ được thực hiện 

theo định mức, đơn giá, các phương pháp xác định chi phí sau khi được cơ quan 

có thẩm quyền ban hành, công bố và có hiệu lực theo quy định. 

2. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí nguồn kinh phí sau khi Thiết kế kỹ thuật 

- Dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo triển khai thực hiện và 

thanh quyết toán việc sử dụng nguồn vốn theo kế hoạch, tiến độ; tổng hợp, báo 

cáo nguồn kinh phí thực hiện để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. 
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3. UBND huyện Vân Hồ, UBND thị xã Mộc Châu và Ban Quản lý 

rừng đặc dụng Xuân Nha: Theo chức năng và nhiệm vụ quyền hạn phối hợp 

với các Sở, ban, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự 

toán đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND 

huyện Vân Hồ; Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- TT tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;             báo cáo 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các phòng: TH, KT - VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT - Thiện, 15bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công  



PHỤ LỤC: BIỂU DỰ TOÁN CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /        /2025 của UBND tỉnh Sơn La) 

          
            Đơn vị tính: Đồng 

Số 

TT 

Hạng mục 

công việc 
ĐVT 

K

K 

Khối 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Thuế VAT 

(10%) 

Thành tiền sau 

thuế 

Phân theo đơn vị thực hiện 

CP trực tiếp CP chung CP trực tiếp CP chung 
Đặt hàng 

VPĐK đất đai 
Tổ chức đấu thầu 

I 

LẬP HỒ SƠ 

RANH GIỚI 

1/10.000 

              3.004.826.706        743.275.769       374.810.248           4.122.912.723                       -         4.122.912.723  

1 
Công tác 

chuẩn bị 
Xã 2 4    3.163.471         474.521           12.653.882            1.898.082            1.455.196                16.007.161              16.007.161  

2 

Xác định 

đường ranh 

giới, vị trí 

cắm mốc và 

các điểm đặc 

trưng; lập 

bản đồ ranh 

giới gốc thực 

địa 

                      

2.1 

Chuyển vẽ 

đường ranh 

giới sử dụng 

đất lên bản đồ 

nền 

Km 3 240,89    1.516.491         379.123        365.306.953          91.326.738          45.663.369              502.297.060            502.297.060  

2.2 

Xác định 

đường ranh 

giới, vị trí cắm 

mốc và các 

điểm đặc trưng 

Km 3 199,36    8.883.900      2.220.975     1.771.058.786        442.764.697        221.382.348           2.435.205.831         2.435.205.831  

2.3 

Lập bản đồ 

ranh giới gốc 

thực địa 

Km 3 240,89       586.561         146.640         141.296.395          35.324.099          17.662.049              194.282.543            194.282.543  

3 
Cắm mốc 

ranh giới 
                      

3.1 

Đúc mốc, chôn 

mốc và vẽ sơ 

đồ vị trí mốc 

ranh giới 

Mốc 3 101    3.567.929         891.982         360.360.879          90.090.220          45.045.110              495.496.208            495.496.208  
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3.2 

Xác định tọa 

độ mốc và các 

điểm đặc trưng 

trên đường 

ranh giới sử 

dụng đất của 

công ty 

Mốc 3 404       123.111           30.778           49.736.690          12.434.173            6.217.086                68.387.949              68.387.949  

4 

Lập bản xác 

nhận đường 

ranh giới sử 

dụng đất  

Km 3 240,89       987.000         246.750         237.757.923          59.439.481          29.719.740              326.917.144            326.917.144  

5 

Lập bản đồ 

ranh giới và 

hoàn thiện hồ 

sơ ranh giới  

Xã 2 4  16.663.799      2.499.570           66.655.198            9.998.280            7.665.348                84.318.825              84.318.825  

II 
LẬP BẢN ĐỒ 

ĐỊA CHÍNH 
              6.486.515.587     1.584.788.028        807.130.362           8.878.433.977                       -         8.878.433.977  

1 

Đo vẽ bản đồ 

địa chính 

1/10.000 

                      

a) Đo vẽ thửa đất                       

- Ngoại nghiệp                       

  
Phụ cấp khu 

vực 0,5 
Ha 3 16.355,70 372.947 93.237     6.099.807.479     1.524.951.870        762.475.935           8.387.235.284         8.387.235.284  

- Nội nghiệp                       

  
Phụ cấp khu 

vực 0,5 
Ha 3 18.009,44 20.401 3.060        367.407.676          55.111.151          42.251.883              464.770.710            464.770.710  

b) 
Đo vẽ đất giao 

thông, thủy hệ 
                      

- Ngoại nghiệp                       

  
Phụ cấp khu 

vực 0,5 
Ha 3 163,56 111.884 27.971          18.299.422            4.574.856            2.287.428                25.161.706              25.161.706  

- Nội nghiệp                       

  
Phụ cấp khu 

vực 0,5 
Ha 3 163,56 6.120 918            1.001.010               150.151               115.116                  1.266.277                1.266.277  

III 
ĐĂNG KÝ 

CẤP GCN 
                 189.080.060          28.362.009  

                            

-    
            217.442.068     217.442.068                             -    

1 Hồ sơ đăng ký                       

  
Phụ cấp khu 

vực 0,5 

Hồ 

sơ 
3 4 2.567.551 385.133          10.270.203            1.540.530                  11.810.734       11.810.734    

2 
Thửa đất tăng 

thêm 
                      

  
Phụ cấp khu 

vực 0,5 

Hồ 

sơ 
3 1.694 105.555 15.833        178.809.856          26.821.478                205.631.335     205.631.335    
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IV 

XÂY DỰNG 

CSDL ĐỊA 

CHÍNH 

                   10.433.994            1.565.099  
                            

-    
              11.999.094       11.999.094                             -    

  
Phụ cấp khu 

vực 0,5 
Thửa 

1-

5 
1.785 5.845 877          10.433.994            1.565.099                  11.999.094       11.999.094    

V 
CỘNG 

(I+II+III+IV) 
              9.690.856.348     2.357.990.905     1.181.940.609         13.230.787.862     229.441.162     13.001.346.700  

1 
Ngoại nghiệp 

nhóm II 
             9.043.624.528    2.260.906.132     1.130.453.066         12.434.983.726                       -       12.434.983.726  

2 
Nội nghiệp 

nhóm II 
                447.717.766         67.157.665          51.487.543              566.362.974                       -            566.362.974  

3 Nhóm III                 199.514.054         29.927.108  
                           

-    
            229.441.162    229.441.162                            -    

VI 
CHI PHÍ 

KHÁC 
                 657.035.827        107.796.005          76.483.183              841.315.015                       -            841.315.015  

1 

Chi phí khảo 

sát, lập 

TKKT-DT 

                 215.733.613                           -            21.573.361              237.306.974                       -            237.306.974  

  Nhóm II            2,24  x(CPTT)        212.541.388            21.254.139              233.795.527            233.795.527  

  Nhóm III            1,60  x(CPTT)            3.192.225                 319.222                  3.511.447                3.511.447  

2 

Chi phí giám 

sát, kiểm tra 

nghiệm thu 

                 383.157.076          93.648.060          47.680.514              524.485.649                       -            524.485.649  

- 
Ngoại nghiệp 

nhóm II 
    4% x(CPTT+CPC)        361.744.981          90.436.245          45.218.123              497.399.349            497.399.349  

- 
Nội nghiệp 

nhóm II 
    3% x(CPTT+CPC)         13.431.533            2.014.730            1.544.626                16.990.889              16.990.889  

- Nhóm III     4% x(CPTT+CPC)            7.980.562            1.197.084               917.765                10.095.411              10.095.411  

3 
Chi phí lựa 

chọn nhà thầu 
                   58.145.138          14.147.945            7.229.308                79.522.392                       -              79.522.392  

- 
Lập Hồ sơ mời 

thầu 
    0,20% x(CPTT+CPC)          19.381.713            4.715.982            2.409.769                26.507.464              26.507.464  

- 
Thẩm định hồ 

sơ mời thầu 
    0,10% x(CPTT+CPC)           9.690.856            2.357.991            1.204.885                13.253.732              13.253.732  

- 
Đánh giá Hồ 

sơ dự thầu 
    0,20% x(CPTT+CPC)         19.381.713            4.715.982            2.409.769                26.507.464              26.507.464  
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- 

Thẩm định kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu 

    0,10% 
  

x(CPTT+CPC) 
           9.690.856            2.357.991            1.204.885                13.253.732              13.253.732  

VI

I 

TỔNG DỰ 

TOÁN (V+VI) 
            10.347.892.175     2.465.786.910     1.258.423.792         14.072.102.877     229.441.162     13.842.661.715  
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